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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH


Số: 2283/BC-UBTCNS14
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          

Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2020


BÁO CÁO

Thẩm tra việc thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,    

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 09/12/2020, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã tổ chức phiên họp để thẩm tra Công văn số 612/CP-KTTH ngày 04/12/2020 của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Tham dự họp có đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và một số cơ quan hữu quan. Trên cơ sở ý kiến của đại diện Chính phủ và đại biểu dự họp, Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề sau:

I. Về sự cần thiết trình UBTVQH cho ý kiến về một số nội dung giao kế hoạch vốn năm 2021

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 60 Luật Đầu tư công: 
(1) Tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để Quốc hội cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này; riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

(2) Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội khóa trước, Chính phủ trình Quốc hội khóa mới tại kỳ họp thứ nhất các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này. Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Thực hiện quy định nêu trên, tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2021, trong đó có nội dung về kế hoạch đầu tư công năm 2021, và giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết này
. 

Đa số ý kiến Ủy ban TCNS cho rằng, việc Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản để cho ý kiến về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội là chưa phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra do năm 2021 là năm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn trung hạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025; việc phân bổ vốn năm đầu tiên được thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đầu tư công mới, trong khi Kế hoạch ĐTCTH giai đoạn 2021-2025 chưa được Quốc hội quyết định. Do vậy, còn có cách hiểu khác nhau về một số nội dung cụ thể trong thực tế triển khai Nghị quyết 129/2020/QH14. Để tránh những vướng mắc và những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện, Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến để thống nhất triển khai thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2021 tại Công văn số 612/CP-KTTH ngày 04/12/2020 (không phải là Tờ trình đề nghị giải thích pháp luật) là cần thiết. 

Một số ý kiến cho rằng, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư công, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 129/2020/QH14 đã đủ cơ sở pháp lý để Chính phủ thực hiện phân bổ dự toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021, nội dung đã rõ ràng, không có cách hiểu khác. Vì vậy, việc Chính phủ đề nghị UBTVQH cho ý kiến là không cần thiết.

II. Về những nội dung Chính phủ xin ý kiến

Theo nội dung Công văn số 612/CP-KTTH, Chính phủ cho rằng, quy định của Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2021 có những cách hiểu khác nhau về điều kiện để dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2021. Do vậy, để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện, Chính phủ đề nghị UBTVQH cho ý kiến đối với việc bố trí kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 cho (1) Dự án đã có trong danh mục KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí đủ kế hoạch giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa đủ theo TMĐT; (2) Dự án đã được giao KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm để khởi công mới và có đủ thủ tục đầu tư trước 31/12/2020.
Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo như sau:
1. Về quy định điều kiện điều kiện để dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2021

Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công, điều kiện để bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm là: (1) Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp; (2) Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Với quy định tại Khoản 2, Điều 60, Quốc hội khóa mới sẽ xem xét, quyết định KHĐTCTH tại Kỳ họp thứ nhất (theo thông lệ, dự kiến tháng 7/2021), nên năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn (năm 2021) chưa thể có KHĐTCTH 2021-2025. Nếu hiểu theo cách các dự án phải có trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025  trước khi được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 thì sẽ dẫn đến ách tắc, đa số các bộ, ngành, địa phương sẽ phải dừng toàn bộ hoạt động đầu tư công đến sau thời điểm tháng 7/2021 (khi Quốc hội khóa XV quyết định KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025) là chưa đúng quy định của Luật Đầu tư công, sẽ dẫn đến sự đình trệ trong việc thực hiện đầu tư công và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Chính vì vậy, vấn đề này đã được lường trước tại Khoản 1, Điều 60 Luật Đầu tư công. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ vốn ngân sách trung ương, đã giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và  các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết này. Theo đó, các dự án được phân bổ vốn phải tuân thủ thứ tự ưu tiên và đáp ứng điều kiện Chương trình, dự án, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định trước 31/12/2020. 

Toàn bộ danh mục, mức vốn của các dự án được phân bổ năm 2021 sẽ được tổng hợp chung trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 trình Quốc hội khóa XV quyết định.
2. Về quy định các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội: “bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành” thì các bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn NSNN cho các dự án thuộc danh mục KHĐTCTH giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư theo cơ cấu nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là các dự án đang thực hiện và cần tiếp tục thực hiện để phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. 

3. Về các dự án đã được giao KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm để khởi công mới và có đủ thủ tục đầu tư trước 31/12/2020  

Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án phải tuân thủ thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 129/2020/QH14 nhằm đảm bảo việc phân bổ vốn tập trung cho thanh toán nợ đọng XDCB, thu hồi vốn ứng trước, các dự án khẩn cấp, các dự án dở dang chuyển tiếp từ KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vốn cho các công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng (đây là các dự án đã đủ điều kiện, thủ tục đầu tư). 

Sau khi đảm bảo thứ tự ưu tiên nêu trên, trong phạm vi tổng mức vốn đầu tư năm 2021 đã được Quốc hội quyết định, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bố trí vốn cho dự án đã được giao KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm để khởi công mới và có đủ thủ tục đầu tư trước 31/12/2020.

4. Ngoài những nội dung trên, qua ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS  đề nghị thêm, với đề xuất của Chính phủ thì trường hợp bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc bố trí vốn tập trung để hoàn thành các dự án trong giai đoạn 2016-2020, không có hoặc có rất ít dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 thì sẽ phải đợi đến tháng 7/2021 mới có thể triển khai thực hiện sẽ dẫn đến chậm trễ, không đúng với tinh thần của Luật Đầu tư công. Để bảo đảm bao quát, tránh ách tắc, kiến nghị UBTVQH cho ý kiến với trường hợp bộ, ngành, địa phương đã bố trí vốn tập trung theo các thứ tự ưu tiên, không có dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 thì được bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư trước 31/12/2020. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng vấn đề này Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện tại Nghị quyết số 129/2020/QH14.
III. Kiến nghị của Ủy ban TCNS

Từ những phân tích trên, Thường trực Ủy ban TCSN kiến nghị như sau:

 1. Đề nghị Chính phủ thực hiện phân bổ vốn đầu tư năm 2021 đúng quy định của Luật đầu tư công; tuân thủ thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2021; 

2. Đối với những nội dung Chính phủ xin ý kiến, Thường trực Ủy ban TCNS kiến nghị UBTVQH cho ý kiến để thống nhất triển khai phân bổ vốn đầu tư năm 2021:
(1) Được phép bố trí vốn cho các dự án đã có trong danh mục KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 chưa được bố trí đủ vốn theo TMĐT, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư theo cơ cấu nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(2) Được phép bố trí vốn cho các dự án đã được giao KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm để khởi công mới và có đủ thủ tục đầu tư trước 31/12/2020.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Công văn số 612/CP-KTTH ngày 04/12/2020 của Chính phủ về việc thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án đã thự hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. 

Kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
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� Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
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